
1/3 

 

DANH SÁCH MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG 

Trung cấp bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 
 

STT 

Chương trình đào tạo 

TC SCCK 2017 

Bộ Môn 

Quản Lý 
Môn học tương đương 

Môn học TC HK   

1 Giáo dục thể chất 1 1 1 CTTDQS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  Giáo dục thể chất 1 với lớpTC CKCT18 

(HK1) 

2 Anh văn A1 3 1 VHNN  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  Anh văn A1 với lớpTC CKCT18 (HK1) 

3 Vẽ kỹ thuật 1 5 1 KTCS  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Vẽ kỹ thuật 1 với lớpTC CKCT18 (HK1) 

4 Cơ lý thuyết 4 1 KTCS  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  Cơ lý thuyết với lớpTC CKCT18 (HK1) 

5 Vật liệu cơ khí và CNKL 3 1 KTCS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Vật liệu cơ khí và CNKL với lớpTC 

CKCT18 (HK1) 

6 Kỹ thuật điện 3 1 ĐCN  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  Kỹ thuật điện với lớpTC CKCT18 (HK1) 

7 KT an toàn và MT công nghiệp 2 1 CKSC 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  KT an toàn và MT công nghiệp với lớp 

TC CKCT18 (HK1) 

8 TT Nguội. 2 1 CKSC  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn   TT Nguội với lớp CĐN SCCK18 ( HK1) 

9 TT Điện cơ bản. 2 1 ĐCN 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  tương đương TT Điện cơ bản với lớpTC 

CKCT18 (HK1) 

10 TT Hàn (HĐ + SCBPPH) 2 1 CKSC 
Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  tương đương là TT HÀN  với lớp CĐN 

SCCK18 ( HK1) 

11 Giáo dục thể chất 2 1 
2 

CTTDQS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn   Giáo dục thể chất 2 với lớpTC CKCT18 

(HK2) 

12 Autocad cơ bản 2 
2 

TH 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn   Autocad cơ bản với lớpTC CKCT18 

(HK2) 

13 Anh văn A2 3 2 VHNN  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  Anh văn A2 với lớpTC CKCT18 (HK2) 

14 Vẽ kỹ thuật 2 4 2 KTCS  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Vẽ kỹ thuật 2 với lớpTC CKCT18 (HK2) 

15 BTL Vẽ kỹ thuật 2 
2 

KTCS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn BTL Vẽ kỹ thuật với lớpTC CKCT18 

(HK2) 

16 Sức bền vật liệu 4 
2 

KTCS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Sức bền vật liệu với lớpTC CKCT18 

(HK2) 

17 Dung sai - Thực hành đo. 3 2 KTCS 

 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Dung sai - Thực hành đo với lớp TC 

CKCT18 (HK2), TC CKOTO18 (HK2), CĐN CGKL18 (HK2), CĐN SCCK 18 

(HK2) 
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STT 

Chương trình đào tạo 

TC SCCK 2017 

Bộ Môn 

Quản Lý 
Môn học tương đương 

Môn học TC HK   

18 Máy cắt  4 2 
CKCT SV khóa 16 trở về trước rớt 1 hoặc 2 môn: Máy cắt 1, 2 thì chỉ học lại môn Máy cắt 

của lớp CĐN SCCK 17,18 (HK3) và điểm sẽ được chuyển về tương ứng với môn 

khóa cũ CKCT 

19 Pháp luật 2 2 CTTDQS  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Pháp luật với lớpTC CKCT18 (HK2) 

20 TT Trang bị điện 2 2 ĐCN 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn TT Trang bị điện với lớp CĐN SCCK17 

(HK4), CĐN SCCK18 (HK4) 

21 TT Tiện phay 1 2 2 
CKCT 

Các khóa 17 trở về trước học ghép môn TT Tiện Phay 1 với lớp CĐN SCCK18 

(HK2); TT Tiện Phay 2 với lớp CĐ SCCK17(HK3), CĐ SCCK18 (HK3) 22 TT Tiện Phay 2 4 3 

23 TT Nguội  sửa chữa 1 2 2 CKSC 
Các khóa 17 trở về trước học ghép môn  tương đương là MĐ SCHS VÀ TRỤC của 

lớp CĐN SCCK17 (HK3), CĐN SCCK18 (HK3)  

24 Anh văn A3 3 3 VHNN  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Anh văn A3 với lớpTC CKCT18 (HK3) 

25 Giáo dục quốc phòng 2 3 CTTDQS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Giáo dục quốc phòng với lớpTC CKCT18 

(HK3) 

26 Chi tiết máy 5 3 KTCS  Các khóa 17 trở về trước học ghép môn Chi tiết máy với lớpTC CKCT18 (HK3) 

27 BTL Chi tiết máy 2 3 KTCS 
 Các khóa 17 trở về trước học ghép môn BTL Chi tiết máy với lớpTC CKCT18 

(HK3) 

28 Sửa chữa TBCK 1 3 3 CKSC HSSV đăng ký trực tiếp tại bộ môn. Bộ môn tổ chức ôn tập và thi 

29 Chính trị 4 3 CTTDQS   

30 TT CNC 2 3 CKCT 
Các khóa 17 trở về trước học ghép mônTT CNC với lớp TC CKCT 17 (HK3), TC 

CKCT 18 (HK3) 

31 Cơ sở công nghệ CTM 4 4 
CKCT 

SV khóa 16 trở về trước rớt 1 hoặc 2 môn: Chế tạo cơ khí 1, 2 thì chỉ học lại môn 

Cơ sở công nghệ CTM của lớp CĐN SCCK17 (HK3 ), CĐN SCCK18 (HK3) và 

điểm sẽ được chuyển về tương ứng với môn khóa cũ. CKCT 

32 Sửa chữa thiết bị cơ khí 2 2 4 CKSC HSSV đăng ký trực tiếp tại bộ môn. Bộ môn tổ chức ôn tập và thi 

33 BTL SCTBCK 2 4 CKSC 
Các khóa 17 trở về trước học ghép môn BTL CNSC máy với lớp CĐN SCCK17 

(HK4), CĐN SCCK18 (HK4) 

34 Công nghệ KN - TL 3 4 CĐT 
Các khóa 17 trở về trước học ghép mônCông nghệ KN - TL với lớp CĐN SCCK 17 

(HK3), CĐN SCCK 18 (HK3) 

35 Dao cắt  3 4 
CKSC Nếu SV không đạt 1 hoặc cả 2 môn của CTĐT 2016 trở về trước thì học lại 1 môn 

Dao cắt theo lớp CĐN SCCK 18 (HK2) CKSC 
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STT 

Chương trình đào tạo 

TC SCCK 2017 

Bộ Môn 

Quản Lý 
Môn học tương đương 

Môn học TC HK   

36 TT Nguội Sửa Chữa 2 3 4 CKSC 

Các khóa 17 trở về trước học ghép môn tương đương là  điều chỉnh máy có độ phức 

tạp R<10, R>10 của lớp CĐN SCCK16 (HK5), CĐN SCCK17 (HK5), CĐN 

SCCK18 (HK5), 

37 TT Động cơ 2 4 OTO 
Các khóa 17 trở về trước học ghép môn TT Động cơ của lớp CĐN SCCK16 (HK5), 

CĐN SCCK17 (HK5), CĐN SCCK18 (HK5) 

38 TT Khí nén – thủy lực 2 4 CĐT 
TT Khí nén – thủy lực - CĐN SCCK17 (HK4), CĐN SCCK18 (HK4), TC CKCT 

18 (HK4) 

39 Tham quan Doanh nghiệp 2 4 CKSC Tham quan Doanh nghiệp 

40 Thi TN thực hành 1 4 CKSC HSSV đăng ký trực tiếp tại bộ môn. Bộ môn tổ chức ôn tập và thi 

41 Đồ án tốt nghiệp   CKSC Đồ án tốt nghiệp 

 

 


